
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CHỢ ĐỒN 
 

Số:          /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chợ Đồn, ngày          tháng 6  năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6  

trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Chợ Đồn, năm học 2026-2027 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CHỢ ĐỒN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24/3/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học, trường trung học cơ sở, 

trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

trường phổ thông dân tộc nội trú;  

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và 

tuyển sinh trung học phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BGDĐT ngày 10/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền 

thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương 2 cấp đối với 
giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 17/3/2026 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên về tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2026-2027; 

Căn cứ Văn bản số 1628/SGDĐT-QLCL ngày 08/4/2026 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 

2026 - 2027; 

Căn cứ Thông báo số 2037/TB-SGDĐT ngày 24/4/2026 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về thông báo chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm 

học 2026-2027 đối với các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 21/4/2026 của Ủy ban nhân dân 
xã Chợ Đồn về tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2026 - 2027; 

Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 08/5/2026 của Ủy ban nhân dân 
xã Chợ Đồn về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường Phổ thông 
Dân tộc Nội trú Chợ Đồn, năm học 2026-2027; 
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Theo đề nghị của Hội đồng tuyển sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú 

Chợ Đồn tại Tờ trình số 1672/TTr-HĐTS ngày 27/6/2026; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách gồm 70 học sinh trúng tuyển vào lớp 6 Trường 

Phổ thông Dân tộc Nội trú Chợ Đồn năm học 2026-2027. 

(có danh sách học sinh trúng tuyển kèm theo) 

Điều 2. Giao Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Chợ Đồn thông báo công 

khai danh sách học sinh trúng tuyển, tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo 

đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã; Trưởng phòng Văn hóa - Xã 

hội; Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Chợ Đồn và thủ trưởng các 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- TT Đảng ủy, HĐND xã (báo cáo); 
- Lãnh đạo UBND xã Chợ Đồn; 
- UBND các xã: Đồng Phúc, Phong Quang, Bạch 
Thông, Yên Phong, Nghĩa Tá, Yên Thịnh, Quảng 
Bạch, Nam Cường (phối hợp t/h); 
- Như Điều 3 (t/hiện); 
- Trung tâm DV tổng hợp xã (đăng tải); 
- Lưu: VT, VHXH (Hoaht). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trương Quốc Tuân  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CHỢ ĐỒN 
 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /6/2026 của UBND xã Chợ Đồn) 

 
 

DANH SÁCH 

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ CHỢ ĐỒN 

NĂM HỌC 2026-2027 

 

 

STT Họ và tên học sinh 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Nữ Dân tộc Đối tượng ưu tiên Xã Tỉnh Ghi chú 

 
1 Đặng Nguyệt Thảo 02/02/2015 x Tày Đạt giải văn hóa cấp tỉnh  Chợ Đồn Thái Nguyên Tuyển thẳng 

 

2 Triệu Thị Hoàng Diễm 03/01/2015 x Tày Mồ côi cha mẹ  Đồng Phúc Thái Nguyên Nhóm 1 
 

3 Đặng Thị Linh Na 03/10/2015 x Dao Hộ nghèo  Nghĩa Tá Thái Nguyên Nhóm 1 
 

4 Triệu Trung Khánh 22/02/2015   Dao Hộ nghèo  Quảng Bạch Thái Nguyên Nhóm 1 
 

5 Giàng Thị Ánh 05/10/2015 x Mông Hộ nghèo  Nghĩa Tá Thái Nguyên Nhóm 1 
 

6 Hoàng Quốc Việt 22/03/2015   Mông Hộ nghèo  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

7 Hoàng Đức Anh 19/05/2015   Mông Hộ nghèo  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

8 Giàng Ngọc Nam 20/03/2015   Mông Hộ nghèo  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

9 Vừ Kinh Thánh 14/10/2015   Mông Hộ nghèo  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

10 Hoàng Ngọc Tuyết 26/08/2015 x Mông Hộ nghèo  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

11 Hoàng Thị Hiền 20/03/2015 x Mông Hộ nghèo  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

12 Vừ Văn Tiệp 23/08/2015   Mông Hộ nghèo  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

13 Dương Hoàng Nam 07/03/2015   Mông Hộ nghèo  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

14 Dương Thị Thùy Trâm 11/08/2015 x Mông Hộ nghèo  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
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STT Họ và tên học sinh 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Nữ Dân tộc Đối tượng ưu tiên Xã Tỉnh Ghi chú 

15 Chạo Seo Thắng 11/10/2015   Mông Hộ nghèo  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

16 Giàng A Lý 12/01/2015   Mông Hộ nghèo  Quảng Bạch Thái Nguyên Nhóm 1 
 

17 Hà Bích Nguyệt 29/09/2015 x Tày Hộ nghèo  Quảng Bạch Thái Nguyên Nhóm 1 
 

18 Hoàng Thị Trà My 19/01/2015 x Tày Hộ nghèo  Đồng Phúc Thái Nguyên Nhóm 1 
 

19 Hoàng Hương Giang 01/02/2015 x Tày Hộ nghèo  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

20 Dương Minh Diệu 02/01/2015   Tày Hộ nghèo  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

21 Vũ Triệu Minh Phương 04/10/2015 x Tày Hộ nghèo  Quảng Bạch Thái Nguyên Nhóm 1 
 

22 Vũ Bảo Anh 30/07/2015   Dao Hộ cận nghèo  Yên Thịnh Thái Nguyên Nhóm 1 
 

23 Đặng Hữu Thuận 07/01/2015   Dao Hộ cận nghèo  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

24 Sùng Ngọc Tuấn 22/10/2015   Mông Hộ cận nghèo  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

25 Lường Thùy Ngân 18/01/2015 x Tày Hộ cận nghèo  Yên Phong Thái Nguyên Nhóm 1 
 

26 Triệu Toàn Trí 23/05/2015   Dao Dân tộc thiểu số ít người hơn  Nghĩa Tá Thái Nguyên Nhóm 1 
 

27 Triệu Thị Ngọc Uyên 16/04/2015 x Dao Dân tộc thiểu số ít người hơn  Nghĩa Tá Thái Nguyên Nhóm 1 
 

28 Triệu Khánh Ly 24/06/2015 x Dao Dân tộc thiểu số ít người hơn  Nghĩa Tá Thái Nguyên Nhóm 1 
 

29 Hoàng Quốc Hiệp 07/09/2015   Dao Dân tộc thiểu số ít người hơn  Yên Thịnh Thái Nguyên Nhóm 1 
 

30 Triệu Thu Hà 13/02/2015 x Dao Dân tộc thiểu số ít người hơn  Yên Thịnh Thái Nguyên Nhóm 1 
 

31 Triệu Kim Vượng 30/06/2015   Dao Dân tộc thiểu số ít người hơn  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

32 Đặng Quỳnh Hoa 28/10/2015 x Dao Dân tộc thiểu số ít người hơn  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

33 Đặng Trung Minh 28/10/2015   Dao Dân tộc thiểu số ít người hơn  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

34 Triệu Hữu Hoài 25/10/2015   Dao Dân tộc thiểu số ít người hơn  Quảng Bạch Thái Nguyên Nhóm 1 
 

35 Triệu Đình Duy Mẫn 28/11/2015   Dao Dân tộc thiểu số ít người hơn  Quảng Bạch Thái Nguyên Nhóm 1 
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STT Họ và tên học sinh 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Nữ Dân tộc Đối tượng ưu tiên Xã Tỉnh Ghi chú 

36 Hoàng Đặng Trúc Nhân 16/02/2015   Dao Dân tộc thiểu số ít người hơn  Đồng Phúc Thái Nguyên Nhóm 1 
 

37 Lý Thị Thương 14/11/2015 x Dao Dân tộc thiểu số ít người hơn  Đồng Phúc Thái Nguyên Nhóm 1 
 

38 Nông Thu Oanh 18/04/2015 x Nùng Dân tộc thiểu số ít người hơn  Yên Phong Thái Nguyên Nhóm 1 
 

39 Vương Linh Đan 06/04/2015 x Nùng Dân tộc thiểu số ít người hơn  Yên Thịnh Thái Nguyên Nhóm 1 
 

40 Hầu Minh Nguyệt 25/05/2015 x Mông Dân tộc thiểu số ít người hơn  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

41 Lò Minh Quân 12/05/2015   Mông Dân tộc thiểu số ít người hơn  Nghĩa Tá Thái Nguyên Nhóm 1 
 

42 Ma Thị Yên Chi 31/10/2015 x Mông Dân tộc thiểu số ít người hơn  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

43 Hoàng Thị Ngọc Thủy 05/12/2015 x Mông Dân tộc thiểu số ít người hơn  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

44 Lù Thị Hiền 24/09/2015 x Mông Dân tộc thiểu số ít người hơn  Quảng Bạch Thái Nguyên Nhóm 1 
 

45 Ngô Quang Chung 17/03/2015   Mông Dân tộc thiểu số ít người hơn  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

46 Trương Thị An Nhiên 07/09/2015 x Thái Dân tộc thiểu số ít người hơn  Quảng Bạch Thái Nguyên Nhóm 1 
 

47 Hà Chiều Xuân 04/02/2015 x Tày Xét kết quả học tập  Quảng Bạch Thái Nguyên Nhóm 1 
 

48 Đặng Hoàng Thy Trân 11/10/2015 x Tày Xét kết quả học tập  Yên Phong Thái Nguyên Nhóm 1 
 

49 Hoàng Hà Nam 22/10/2015   Tày Xét kết quả học tập  Đồng Phúc Thái Nguyên Nhóm 1 
 

50 Nguyễn Triệu Thịnh 14/09/2015   Tày Xét kết quả học tập  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

51 Hoàng Ngọc Bích 09/01/2015 x Tày Xét kết quả học tập  Yên Phong Thái Nguyên Nhóm 1 
 

52 Đàm Thị Bảo Ngọc 30/08/2015 x Tày Xét kết quả học tập  Yên Thịnh Thái Nguyên Nhóm 1 
 

53 Tô Duy Phong 21/06/2015   Tày Xét kết quả học tập  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

54 Triệu Thế Quang 14/11/2015   Tày Xét kết quả học tập  Đồng Phúc Thái Nguyên Nhóm 1 
 

55 Hoàng Khánh Duy 23/04/2015   Tày Xét kết quả học tập  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

56 Mạc Thị Quỳnh Chi 15/06/2015 x Tày Xét kết quả học tập  Yên Phong Thái Nguyên Nhóm 1 
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STT Họ và tên học sinh 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Nữ Dân tộc Đối tượng ưu tiên Xã Tỉnh Ghi chú 

57 Nguyễn Hoàng Chung 22/04/2015   Tày Xét kết quả học tập  Yên Phong Thái Nguyên Nhóm 1 
 

58 Tô Bảo Hân 17/12/2015 x Tày Xét kết quả học tập  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

59 Nông Hoàng Long 20/04/2015   Tày Xét kết quả học tập  Nam Cường Thái Nguyên Nhóm 1 
 

60 Nông Thị Khánh Loan 10/04/2015 x Tày Xét kết quả học tập  Yên Phong Thái Nguyên Nhóm 1 
 

61 Tô Việt Anh 25/01/2015   Tày Xét kết quả học tập  Đồng Phúc Thái Nguyên Nhóm 1 
 

62 Hứa Đăng Khoa 10/05/2015   Tày Xét kết quả học tập  Yên Phong Thái Nguyên Nhóm 1 
 

63 Hoàng Yến Nhi 19/07/2015 x Tày Xét kết quả học tập  Đồng Phúc Thái Nguyên Nhóm 1 
 

64 Triệu Thiều Quân 07/09/2015   Dao Hộ nghèo  Quảng Bạch Thái Nguyên Nhóm 2 
 

65 Triệu Thúy Nga 17/09/2015 x Dao Hộ nghèo  Quảng Bạch Thái Nguyên Nhóm 2 
 

66 Nông Gia Như 02/05/2015 x Tày Hộ nghèo  Chợ Đồn Thái Nguyên Nhóm 2 
 

67 Nông Hồng Hạnh 22/01/2015 x Cao Lan Dân tộc thiểu số ít người hơn  Bạch Thông Thái Nguyên Nhóm 2 
 

68 Đặng Linh Nhi 26/02/2015 x Dao Xét kết quả học tập Bạch Thông Thái Nguyên Nhóm 2 
 

69 Triệu Bảo Trâm 18/06/2015 x Dao Xét kết quả học tập Quảng Bạch Thái Nguyên Nhóm 2 
 

70 Đặng Khánh Thi 04/03/2015 x Dao Xét kết quả học tập Xã Chợ Đồn Thái Nguyên Nhóm 2 
 

Danh sách trên có 70 học sinh./. 
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